	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DƯƠNG HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
Dương Hòa, ngày 14 tháng 12 năm 2020



DÁNH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2020
[bookmark: _GoBack]( Kèm theo Quyết định số: 159  /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số khẩu
	Thôn
	Ghi chú

	1
	Lê Xuân Tùng
	1962
	3
	Hạ
	

	2
	Phan Thạnh
	1945
	2
	Hạ
	

	3
	Huỳnh Văn Quang
	1976
	5
	Hạ
	

	4
	Phan Chung
	1983
	4
	Hạ
	

	5
	Nguyễn Thị Đực
	1932
	1
	Hạ
	

	6
	Nguyễn Văn Phúc
	1944
	2
	Hạ
	

	7
	Nguyễn Thị Ngưu
	1942
	1
	Hạ
	

	8
	Lê Cẩn
	1944
	2
	Buồng Tằm
	

	9
	Lê Đóa
	1945
	2
	Buồng Tằm
	

	10
	Mai Thị Dung
	1965
	3
	Buồng Tằm
	

	11
	Võ Thị Thành
	1952
	2
	Buồng Tằm
	

	12
	Lê Xuân An
	1951
	4
	Buồng Tằm
	

	13
	Nguyễn Thị Vân
	1940
	1
	Buồng Tằm
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Na
	1990
	3
	Buồng Tằm
	

	15
	Trần Thị Lưu
	1945
	2
	Buồng Tằm
	

	16
	Phan Thị Chanh
	1945
	2
	Hộ
	

	17
	Bùi Thị Diễn
	1951
	1
	Hộ
	

	18
	Ngô Thị Thiếu
	1938
	2
	Hộ
	

	19
	Lê Văn Lưu
	1938
	2
	Hộ
	

	20
	Nguyễn Thị Huê
	1937
	1
	Hộ
	

	21
	Trần Thị Mến
	1938
	2
	Hộ
	

	22
	Hoàng Thị Ngọc Huyền
	1995
	2
	Hộ
	

	23
	Nguyễn Thị Ngọc
	1939
	1
	Hộ
	

	24
	Chế Báu
	1936
	2
	Thanh Vân
	

	25
	Nguyễn Quang Phương
	1971
	4
	Thanh Vân
	

	26
	Trần Duy Khoái
	1945
	2
	Thanh Vân
	

	27
	Đỗ Thị Quyên
	1928
	1
	Thanh Vân
	

	29
	Hồ Thị Lan
	1946
	1
	Thanh Vân
	

	29
	Nguyễn Thị Giỏi
	1937
	8
	Thanh Vân
	

	30
	Nguyễn Thị Đa
	1980
	3
	Thanh Vân
	

	31
	Nguyễn Văn Tý
	1972
	5
	Thanh Vân
	

	32
	Hà Thị Chát
	1955
	3
	Khe Sòng
	

	33
	Phạm Thị Bích Nguyệt
	1977
	3
	Khe Sòng
	

	34
	Dương Văn Hùng
	1976
	5
	Khe Sòng
	




